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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐỒNG NAI     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                  

Bản án số: 225/2017/HSPT  

Ngày: 06/9/2017 

 

NHÂN DANH 

N  C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

      àn     n       ng                  g     : 

               

T      án - C ủ  ọa    ên  òa: Ông Nguyễn Thành Sơn. 

Cá  T      án:                         Bà Lê Hồng Hương 

 Ông Trần Thanh Tùng. 

T ư ký  òa án g   b ên bản    ên  òa: Bà Hải Thị Liễu. 

Đạ  d ện   ện k ể  sá  n ân dân  ỉn  Đ ng Na    a  g a    ên  òa:

       Ông Trần Văn Khanh – K ể  sá  v ên. 

            

 ô  nay, ngày 06   áng 9 nă  2017,  ạ   rụ sở TAND  ỉn  Đ ng Na  

                  ông khai vụ án  ìn  sự   ụ lý số 161/2017/ SPT ngày 

06/7/2017 do    k áng  áo  ủa bị  áo Tr n Đìn  Y  ố  v   bản án  ìn  sự sơ 

     số 193/2017/ SST ngày 23/5/2017  ủa Tòa án n ân dân   àn    ố B ên 

 òa 

Bị cáo có kháng cáo:  

 ọ và  ên: Trần Đình Y, S n  ngày 06   áng 11 nă  1975,  ạ   à Tĩn . 

Nơ   ăng ký NKTT: H,   ường P,   àn    ố N,  ỉn  K án   òa. 

C ỗ ở   ện nay: Tổ 20B, k u   ố B,   ường T,   àn    ố B,  ỉn  Đ ng 

Nai. 

Quố   ị  :   ệ  Na ;  dân    : K n ;  ôn g áo: K ông;  rìn      ọ  vấn: 

12/12; ng ề ng  ệ : Công n ân;  ọ  ên   a: Tr n Đìn  D n , s n  nă  1933 

( ã   ế );  ọ  ên  ẹ: Nguyễn T ị L, s n  nă  1935; c  vợ là Nguyễn T ị  oà  

T, s n  nă  1975;    01  on s n  nă  2003; t ền án,   ền sự: K ông; bị b    ạ  

g a  ngày 24/11/2016. 

- Người bị hại:  

1. Anh Bùi Xuân D, s n  nă : 1984. 

Địa   ỉ: Tổ 15A, k u   ố B,   ường T,   àn    ố B,  ỉn  Đ ng Na . 

2. Anh Bùi Xuân Đ, s n  nă : 1987. 

Địa   ỉ: Tổ 20A, k u   ố B,   ường T,   àn    ố B,  ỉn  Đ ng Na . 

(Bị cáo Trần Đình Y có mặt tại phiên tòa; ngoài ra, trong vụ án còn có 

người bị hại anh Bùi Xuân D, anh Bùi Xuân Đ nhưng do không có kháng cáo, 

kháng nghị nên Tòa án không triệu tập) 

 

NHẬN THẤY 
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Theo Cáo  rạng  ủa   ện k ể  sá  n ân dân   àn    ố B ên  òa, Bản án 

 ìn  sự sơ       ủa Tòa án n ân dân   àn    ố B ên  òa: K oảng 20 g ờ 

ngày 28/7/2016,  ạ  k u   ố B,   ường T,   àn    ố B, Tr n Đìn  Y và Bù  

Xuân D     âu   uẫn n ỏ  rong s n   oạ  dẫn  ến    lờ  qua   ếng lạ ,  án  

n au bằng  ay và  ượ   ọ  ngườ   an ngăn. Sau   , Y về n à  ạ   ổ 20B, k u 

  ố B,   ường T,   àn    ố B. Nghe tin D  án  n au v   Y, an  Bù  Xuân Đ 

(em trai D)     ì   ể gọ  D về n à. 

K oảng 21 g ờ 30       ùng ngày, D     ến n à  ể  ì  Y n     uyện. 

Anh Đ   ấy và gọ  n ưng D k ông  rả lờ  nên Đ      eo sau  á   D k oảng 

05 . K     ấy Y  ang  ứng ngoà   ường ( rư    ổng n à Y), D      Y và 

 ông vào dùng  ay  án  n au v   Y. Y r    rong ngườ  ra 01 (   )  on dao 

T á  Lan,  án  àu vàng,  ũ  n ọn dà  k oảng 20  , r ng 02    â  01 (   ) 

n á   r ng k uỷu  ay  rá   ủa D. L   này, an  Đ  ông vào   y Y ra   ì bị Y 

dùng dao  â  01 (   ) n á   r ng ngự    ả  và Y     dao bỏ   ạy,  òn Đ và 

D  ượ   ọ  ngườ   ưa     ấ   ứu. 

Sau k    â  gây   ương  í     o an  Đ và an  D  ong, bị  áo     dao 

T á  Lan   ạy b  ra Quố  l  1A,  rên  ường    bị  áo vứ   on dao ở ven  ường 

r   b    e    về   àn    ố N,  ỉn  K án   òa  ể l n  rốn. Đến ngày, 07/8/2016, 

bị  áo  ến Công an   ường T,   àn    ố B  ể   u    . 

Tạ  Bản kế  luận g á   ịn    á  y về   ương  í   số 0736/GĐPY/2016 

ngày 24/8/2016  ủa Trung  â    á  y  ỉn  Đ ng Na   ã  á   ịn  Bù  Xuân D 

bị   ương  í   k uỷu  ay  rá  và bàn   ân   ả ,  ụ   ể: 

T ương  í  : Để lạ  vế    ương  uyên   ấu  ặ  ngoà  k uỷu  ay  rá  kí   

  ư   01 02  ,  ặ   rong k uỷu kí     ư   01 01  ,  ứ  bán    n  ơ k uỷu, 

 ơ  án   ay quay,  ơ g    á  ng n nông sâu,  ứ   oàn  oàn    n k n  quay;  ế  

  ương  r y  ư    ấ  da ng n I   ân   ả   ường kín  3,5  .  

  ện  ạ :  ế    ương và vế   ổ  ã l ền sẹo. Sẹo  ặ   rong k uỷu  rá  

kí     ư   3,5 0,3  ,sẹo  ặ  ngoà  k uỷu  ay  rá  kí     ư   6,5 0,3  , vế  

  ương l   da  ặ  lòng ng n I   ân   ả   ang l ền sẹo  ường kín  3,5. C  

  ng ng n I   ân   ả  bìn    ường,  ạn   ế vận   ng k    k uỷu  ay  rá , bàn 

 ay  rá  rũ  ổ  ò. 

Kế  luận: Tổn   ương  oàn  oàn    n k n  quay  oạn 1/3 dư    án   ay 

 rá ,  ỷ lệ: 30%;  ế    ương  ặ  ngoà  k uỷu  rá   ể lạ  sẹo kí     ư   

6,5 0,3  ,  ặ   rong k uỷu  rá   ể lạ  sẹo kí     ư   3,5 0,3  ,  ỷ lệ: 02%; 

vế    ương  r y  ư    ấ  da  ặ  lòng ng n I   ân   ả   ường kín  3,5   ,  ỷ 

lệ: 01%. Tỷ lệ  ổn   ương  ơ   ể (Á  dụng   ương   á    ng lù ) là 32%. 

Tạ   ông văn số 309TTPY/2016 ngày 15/11/2016  ủa Trung  â    á  

ý  ỉn  Đ ng Na ,  á   ịn : Tổng  ỷ lệ  ổn   ương  ơ   ể  ủa Bù  Xuân D do 

vế    ương  uyên   ấu  ặ  ngoà  k uỷu  ay  rá  kí     ư   01 02  ,  ặ  

 rong k uỷu kí     ư   01 01  ,  ứ  bán    n  ơ k uỷu,  ơ  án  tay quay, 

 ơ g    á  ng n nông sâu,  ứ   oàn  oàn    n k n  quay, gây ra là 31,4% là  

 ròn 31% (k ông  ín  vế    ương  r y  ư    ấ  da  ặ  lòng ng n I   ân   ả  

 ường kín  3,5  ). 



 3 

Tạ  kế  luận g á   ịn    á  y về   ương  í   số 0737/GĐPY/2016 ngày 

29/8/2016  ủa Trung  â    á  y  ỉn  Đ ng Na   ã  á   ịn  Bù  Xuân Đ bị 

  ương  í   ngự    ả ,  ụ   ể: 

T ương  í  : Để lạ  vế    ương ngự    ả  k oang l ên sườn IX-X kí   

  ư   03  ,   ấu ngự  rá     ùy dư     ổ    ả  gây  ràn  áu  àng   ổ  

  ả ,  ẹ    ổ    ả    ụ   ng. 

  ện  ạ :  ế    ương vế  ngự    ả   ể lạ  sẹo kí     ư   05 0,3  . 

Bện  n ân  òn  au ngự  k    í    ở sâu. Bụng  ề , k ông   ư ng, k ông 

 au;  

 ế    ương ngự    ả    ấu ngự  gây rá     ùy dư     ổ    ả ,   ả    ẫu 

  uậ  n   so  k âu n u  ô   ổ  và  ặ  dẫn lưu  àng   ổ    ả ,   ện  ể lạ   ơ, 

dày dín   àng   ổ   áy   ổ    ả , ỷ lệ: 30%.  ế    ương ngự    ả   ể lạ  sẹo 

kí     ư   05 0,3  ,  ỷ lệ: 01%. Tỷ lệ  ổn   ương  ơ   ể (Á  dụng   ương 

  á    ng lù ) là 31%. 

 ậ    ứng  01 (   )  on dao T á  Lan,  án  àu vàng,  ũ  n ọn dà  

k oảng 20  , r ng 02   bị  áo s  dụng gây án, Công an   ường T,   àn    ố 

B  ã  ruy  ì  n ưng k ông   u g ữ  ượ . 

 ề  rá   n  ệ  dân sự: An  Bù  Xuân D yêu   u bị  áo b     ường     

  í   ều  rị và   ụ        ương  í   là 120.265.455 ; an  Bù  Xuân Đ yêu   u 

bị  áo b     ường       í   ều  rị và   ụ        ương  í   là 57.348.876  (G a 

 ìn   ủa bị  áo  ã  ự nguyện b     ường   o an  Đ và an  D  ỗ  ngườ  

14.000.000 . 

Tạ  Bản án  ìn  sự sơ      số 193/2017/ SST ngày 23/5/2017  ủa Tòa 

án n ân dân   àn    ố B ên  òa quyế   ịn : 

Á  dụng k oản 3 Đ ều 104;   ể  b,   k oản 1, k oản 2 Đ ều 46 B  luậ  

 ìn  sự nă  1999;   ể    k oản 1 Đ ều 51 B  luậ   ìn  sự nă  2015. 

X    ạ  bị  áo Tr n Đìn  Y 06 (Sáu) nă   ù. T ờ   ạn  ù  ượ   ín   ừ 

ngày 24/11/2016. 

Ngoà  ra Bản án sơ       òn  uyên về án   í, b     ường dân sự và 

quyền k áng  áo   eo luậ   ịn . 

Ngày 01/6/2017, bị  áo Tr n Đìn  Y k áng  áo   n g ả  n ẹ  ìn    ạ . 

Quan   ể  Đạ  d ện   ện k ể  sá  n ân dân  ỉn  Đ ng Na : Đơn k áng 

 áo  ủa bị  áo  rong  ạn luậ   ịn  nên  ượ   e        eo   ủ  ụ           . 

Căn  ứ vào  á    ứng  ứ,  à  l ệu  ã  ượ        ra  ông k a   ạ     ên  òa 

              ủ  ơ sở  á   ịn :  

Bị  áo Tr n Đìn  Y  ã     àn  v  dùng dao T á  lan là  ung k í nguy 

  ể  gây   ương  í     o ngườ  bị  ạ  là an  Bù  Xuân D và an  Bù  Xuân Đ 

v    ỷ lệ   ương  ậ   ỗ  ngườ  là 31%,  àn  v   ủa bị  áo  ã  ấu   àn      “Cố 

ý gây   ương  í  ”   eo k oản 3 Đ ều 104 B  luậ   ìn  sự. Tòa án  ấ  sơ      

       bị  áo v    ứ  án 06 nă   ù là   ù  ợ . Tạ     ên  òa           bị  áo 

    ơn   n g ả  n ẹ  ìn    ạ  n ưng k ông  ung  ấ    ê   ìn    ế  g ả  n ẹ 

 ặ  b ệ  nào k á , ngoà  n ững  ìn    ế   ã  ượ   ấ  sơ       e        o nên 

 ề ng ị       ng        bá  k áng  áo  ủa bị  áo, y án sơ     .  
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Căn  ứ vào  á    ứng  ứ,  à  l ệu  ã  ượ        ra  ạ     ên  òa      

    ;  rên  ơ sở  e        y  ủ,  oàn d ện  à  l ệu,   ứng  ứ, ý k ến  ủa K ể  

sá  v ên, bị  áo; 

 

XÉT THẤY 

 

Tạ     ên  òa            ô  nay, bị  áo Tr n Đìn  Y  ã k a  n ận, bị 

 áo   ự    ện  àn  v   ố ý gây   ương  í     o  á  ngườ  bị  ạ  và   eo  á   à  

l ệu   ứng  ứ     rong    sơ vụ án   o   ấy:  

K oảng 21 g ờ 30      ngày 28/7/2016, do     âu   uẫn  rư     , Bù  

Xuân D     ến  rư    ổng n à Tr n Đìn  Y ở  ổ 20B, k u   ố B,   ường T, 

  àn    ố B và dùng  ay  án  Y   ì bị Y dùng dao T á  Lan,  án  àu vàng, 

 ũ  n ọn dà  k oảng 20  , r ng 02    â  01 (   ) n á   r ng k uỷu  ay  rá  

 ủa D và 01 (   ) n á  vào ngự    ả   ủa an  Bù  Xuân Đ (em trai D).  ậu 

quả, an  Bù  Xuân D và an  Bù  Xuân Đ bị   ương  í   v    ỷ lệ  ổn   ương  ơ 

  ể  ỗ  ngườ  là 31%. 

     àn  v  nêu  rên bị  áo Tr n Đìn  Y bị  ấ  sơ           ạ  về     

“Cố ý gây   ương  í  ” là     ăn  ứ,   ng   á  luậ . 

 àn  v    ạ       ủa bị  áo là nguy   ể    o  ã    ,  ã  â    ạ   ến 

sứ  k ỏe  ủa ngườ  k á   ượ    á  luậ  bảo vệ, dùng  ung k í nguy   ể  gây 

  ương  ậ  nặng cho  ỗ  ngườ  bị  ạ  v    ỷ lệ 31% là rấ  ng  ê   rọng  ã 

  ạ  vào  ịn  k ung  ìn    ạ  quy  ịn   ạ  k oản 3 Đ ều 104 BL S    

k ung  ìn    ạ   ừ 5 nă   ến 15 nă   ù.  

Tuy n  ên,  rong quá  rìn    ều  ra  ũng n ư  ạ     ên  òa, bị  áo  ã   àn  

k  n k a  báo, ăn năn  ố   ả , bị  áo  ự nguyện b     ường   o ngườ  bị  ạ   ể 

k      ụ  01    n  ậu quả; bị  áo      a là ông Tr n Đìn  D1 là ngườ     

 ông v   Cá    ạng  ượ  C ủ  ị   nư    ặng  uy   ương k áng    ến  ạng 

n ấ . Mặ  k á    eo  á  bản  ự k a   ủa bị  áo, ngườ  bị  ạ  và  á   à  l ệu, 

  ứng  ứ     rong    sơ   ể   ện, ngườ  bị  ạ  an  D  ũng    01    n lỗ  là 

 án  bị  áo  rư  . 

N ư vậy,  ấ  sơ       ã  e       á   ìn    ế  g ả  n ẹ  rá   n  ệ   ìn  

sự  ượ  quy  ịn   ạ    ể  b,   k oản 1, k oản 2 Đ ều 46 B  luậ   ìn  sự,    bị 

 áo 06 (Sáu) nă   ù là  ương  ứng  ín    ấ ,  ứ       ạ       ủa bị  áo.  

Tạ     ên  òa          , bị  áo  ung  ấ    ê   ìn    ế      là bị  áo    

an  ru   là Tr n Đìn  Đ1  ượ  C ủ  ị   nư     ưởng  uân   ương    ến  ông 

 ạng ba, bản   ân bị  áo bị sỏ    ận (02 l n   ẫu   uậ   ạ  bện  v ện  a k oa 

T ống N ấ ). X     ấy  ây là n ững  ìn    ế  g ả  n ẹ    , do bị  áo      ê  

 á   ìn    ế  g ả  n ẹ  rá   n  ệ   ìn  sự quy  ịn   ạ  k oản 2 Đ ều 46 B  

luậ   ìn  sự, nên     ăn  ứ  ể       ng        g ả  n ẹ        n  ìn    ạ  

  o bị  áo là   ù  ợ . 

X   quan   ể   ủa  ạ  d ện   ện k ể  sá  n ân dân  ỉn  Đ ng Na  k ông 

  ù  ợ  v   n ận  ịn   ủa       ng        nên k ông   ấ  n ận.   

Bị  áo k ông   ả    ịu án   í  ìn  sự             eo quy  ịn . 

Vì các lẽ trên; 

Căn  ứ   ể  b k oản 2 Đ ều 248 B  luậ   ố  ụng  ìn  sự. 
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QUYẾT ĐỊNH 

 

C ấ  n ận k áng  áo   n g ả  n ẹ  ìn    ạ   ủa bị  áo Tr n Đìn  Y, 

s a án sơ     ; 

Tuyên bố bị  áo Tr n Đìn  Y   ạ      “Cố ý gây   ương  í  ”. 

Á  dụng k oản 3 Đ ều 104;   ể  b,   k oản 1, k oản 2 Đ ều 46 B  luậ  

 ìn  sự nă  1999;   ể  x k oản 1 Đ ều 51 B  luậ   ìn  sự 2015; 

X    ạ  bị  áo Tr n Đìn  Y 05 (nă ) nă  04 (bốn)   áng  ù. T ờ   ạn  ù 

 ượ   ín   ừ ngày 24/11/2016. 

 ề án   í: Bị  áo k ông   ả    ịu án   í  ìn  sự          . 

Cá     n k á   ủa bản án sơ      k ông    k áng  áo, k ông bị k áng 

ng ị  ã      ệu lự    á  luậ  kể  ừ ngày  ế    ờ   ạn k áng  áo, k áng ng ị. 

 Bản án                ệu lự    á  luậ  kể  ừ ngày  uyên án. 

 

Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- VKS  ỉn  –  KS   àn    ố B ên  òa (2);                   Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- N à  ạ  g ữ  ông an T .B ên  òa - Bị  áo (2);       (đã ký)   

- Công an   àn    ố B ên  òa (1); 

- Tòa án n ân dân   àn    ố B ên  òa (2); 

- T A   àn    ố B ên  òa (1); 

- PV 27 (1); 

- Lưu (4).                                                          

                                                                                               Nguyễn Thành Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


